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trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Mọi kết quả 

thu được không chỉnh sửa, sao hoặc chép từ các nghiên cứu khác. Mọi trích 

dẫn trong luận văn đều ghi rõ nguồn gốc. 
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AMP  : Adenosine monophosphate 

ATRA : Axit retinoic all-trans  

CDK  : Cyclin-dependent kinases 

cDNA : complementary DNA 

CK  : Cyclin kinases 

COX-2 : Cyclooxygenase-2  

DAPI  : 4′,6-diamidino-2-phenylindole 

DMSO : Dimethyl sulfoxit  

DNA  : Deoxyribonucleic acid 

EGF  : Epidermal Growth Factor 

EMT  : Biểu mô trung mô 

FGF  : Fibroblast growth factor 

GCSPC : Tế bào gốc ung thư dạ dày 

JNK  : Jun N-terminal kinase 

mRNA : RNA thông tin 

NICD  : Vùng Notch nội bào (intracellular domain) 
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RA  : Retinoic acid  

RAR / RXR : Bộ dị vòng  

RARE : Yếu tố phản ứng RA  

RARs  : Thụ thể acid retinoic  

Rb  : Retinoblastoma  

RNA  : Axit ribonucleic 

RXR / RXR : Bộ đồng phân 

RXR   : Thụ thể X retinoid  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Rb&action=edit&redlink=1
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Ung thư dạ dày là bệnh lý ác tính của dạ dày. Ung thư dạ dày là loại 

ung thư phổ biến thứ tư và là loại ung thư nguy hiểm thứ hai trên toàn thế 

giới, với một triệu bệnh nhân mới được chẩn đoán và 600000 ca tử vong mỗi 

năm [38]. Khoảng 70% các trường hợp ung thư dạ dày xảy ra ở Đông Á, 

Trung và Đông Âu, Nam Phi và Trung và Nam Mỹ [43]. 

Việt Nam là một trong 20 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao nhất 

thế giới, với tỷ lệ mắc trung bình là 16 người trên 100 nghìn dân. Tỷ lệ sống 

sót trên 5 năm của các bệnh nhân ung thư dạ dày cũng thấp dưới 20% (theo 

Globocan, 2014). 

Bằng chứng ủng hộ sự tồn tại của tế bào gốc ung thư trong ung thư dạ 

dày đã xuất hiện trong những năm gần đây, các tế bào gốc ung thư thường 

được biến đổi từ các tế bào gốc đặc hiệu của mô [73]. Tế bào gốc ung thư, lần 

đầu tiên được xác định trong bệnh bạch cầu tủy cấp tính và sau đó là trong các 

khối u rắn, đóng vai trò quan trọng trong việc bắt đầu ung thư. Tế bào gốc ung 

thư thường là các tế bào gốc đặc hiệu mô hoặc các tế bào tiền thân khuếch đại 

chuyển hóa khác biệt. Trong nghiên cứu, điều trị và phát hiện tế bào gốc ung thư 

dạ dày, có thể sử dụng các chỉ thị ALDH, CD33 và CD44 [57]. 

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng Retinoic acid (RA) có khả năng 

ức chế sự hình thành và sinh trưởng của khối u trong nhiều loại ung thư khác 

nhau như ung thư vú, ung thư tuỵ và cả ung thư dạ dày, RA có thể tác dụng 

bằng cách tham gia vào quá trình này thông qua hoạt hóa con đường 

apoptosis, ức chế phân chia tế bào, cảm ứng sự lão hoá (senescence) và sự 

biệt hoá (differentiation) tế bào. Đặc biệt đối với ung thư dạ dày, RA có khả 

năng gây biệt hoá tế bào gốc ung thư dạ dày [40]. Nghiên cứu gần đây đã chỉ 

ra được all trans retinoic có khả năng ức chế tế bào gốc ung thư dạ dày, gây 

biệt hoá tế bào này. Tuy nhiên vẫn còn thiếu các phân tích về ảnh hưởng của 

All trans retinoic acid lên các con đường tín hiệu phân tử. 


